
STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

1 39
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 5ml

Hộp 100 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái               690       60.000      41.400.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

2 39
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 1ml

Hộp 100 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái               690         1.500        1.035.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

3 39
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

10ml

Hộp 100 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái            1.080       30.000      32.400.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

4 39
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

20ml

Hộp 50 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái            2.370       98.000    232.260.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

5 39
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

50ml

Hộp 25 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái            5.450            200        1.090.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

6 33
N03.01.01

0

Bơm sử 

dụng để 

bơm thức 

ăn cho 

người 

bệnh các 

loại, các 

cỡ

Bơm cho 

ăn 50ml

Hộp 25 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái            5.450            500        2.725.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

7 46
N03.02.06

0

Kim lấy 

máu, lấy 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Kim tiêm 

số 18G 

Hộp 

100cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái               395       12.000        4.740.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

8 128
N05.03.02

0

Các loại 

dao, lưỡi 

dao sử 

dụng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Lưỡi dao 

mổ  số 20

Hộp 100 

Cái
Kiato Ấn độ Cái            1.570            800        1.256.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

9 128
N05.03.02

0

Các loại 

dao, lưỡi 

dao sử 

dụng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Lưỡi dao 

mổ  số 15

Hộp 100 

Cái
Kiato Ấn độ Cái            1.570            200           314.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

10 18
N02.03.02

0

Gạc các 

loại, các 

cỡ

Gạc hút
Túi 20 

mét
Lợi thành Việt Nam Mét            4.050         5.000      20.250.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

11 77
N03.06.05

0

Găng tay 

vô trùng 

dùng 

trong thủ 

thuật, 

phẫu 

thuật các 

loại các cỡ

Găng tay 

tiệt trùng 

(số 7;7.5)

Hộp 50 

đôi
Merufa Việt Nam Đôi            5.950       24.000    142.800.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

12 73
N03.06.01

0

Găng tay 

cao su 

các loại, 

các cỡ

Găng tay 

sạch

Hộp 50 

đôi/500 

đôi thùng

Top 

Glove
Malaysia Đôi            1.880     200.000    376.000.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

13 77
N03.06.05

0

Găng tay 

vô trùng 

dùng 

trong thủ 

thuật, 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Găng tay 

kiểm soát 

tử cung

Túi 10 đôi Merufa Việt Nam Đôi          15.600            100        1.560.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

14 67
N03.05.01

0

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

dịch 

Hanaco

Túi 1 Bộ
Hanaco 

Xingda

Trung 

Quốc
Bộ            6.890         7.000      48.230.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

15 67
N03.05.01

0

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

dịch

Túi 1 Bộ Hunan
Trung 

Quốc
Bộ            3.100       15.000      46.500.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

16 99
N04.02.06

0

Ống, dây 

hút đờm, 

dịch, khí, 

mỡ các 

loại, các 

cỡ

Dây hút 

nhớt  số 6

Hộp 10 

túi

Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái            6.890            400        2.756.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

17 99
N04.02.06

0

Ống, dây 

hút đờm, 

dịch, khí, 

mỡ các 

loại, các 

cỡ

Dây hút 

nhớt  số 8

Hộp 10 

túi

Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái            6.890              20           137.800 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

18 99
N04.02.06

0

Ống, dây 

hút đờm, 

dịch, khí, 

mỡ các 

loại, các 

cỡ

Dây hút 

nhớt  số 

10

Hộp 10 

túi

Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái            6.890              30           206.700 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

19 99
N04.02.06

0

Ống, dây 

hút đờm, 

dịch, khí, 

mỡ các 

loại, các 

cỡ

Dây hút 

nhớt  số 

12

Hộp 10 

túi

Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái            6.890              80           551.200 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

20 99
N04.02.06

0

Ống, dây 

hút đờm, 

dịch, khí, 

mỡ các 

loại, các 

cỡ

Dây hút 

nhớt  số 

14

Hộp 10 

túi

Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái            6.890            140           964.600 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

21 99
N04.02.06

0

Ống, dây 

hút đờm, 

dịch, khí, 

mỡ các 

loại, các 

cỡ

Dây hút 

nhớt  số 

16

Hộp 10 

túi

Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái            6.890            100           689.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

22 78
N03.07.01

0

Ống, dây 

cho ăn 

các loại, 

các cỡ

Dây cho 

ăn các số
Túi 1 Cái

Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái            9.300            100           930.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

23 11
N02.01.04

0

Băng 

cuộn, 

băng cá 

nhân các 

loại, các 

cỡ

Băng 

cuộn 

5*10 cm

Túi 10 

cuộn

Bảo 

Thạch
Việt nam Cuộn            1.660         4.000        6.640.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

24 8
N02.01.01

0

Băng bột 

bó, vải lót 

bó bột, tất 

lót bó bột 

các loại, 

các cỡ

Băng bột 

bó thạch 

cao 10cm 

*2.7

Túi 1 

cuộn
ORBE Việt Nam Cuộn          22.800            250        5.700.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

25 8
N02.01.01

0

Băng bột 

bó, vải lót 

bó bột, tất 

lót bó bột 

các loại, 

các cỡ

Băng bột 

bó 15cm 

*4.7

Túi 1 

cuộn
ORBE Việt Nam Cuộn          26.500            200        5.300.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

26 1
N01.01.01

0

Bông 

(gòn), 

bông tẩm 

dung dịch 

các loại, 

các cỡ

Bông bảo 

thạch

Túi 1kg 

/thùng 12 

túi

Bảo 

Thạch
Việt Nam Kg        202.000            200      40.400.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

27 16
N02.02.02

0

Băng 

dính các 

loại, các 

cỡ

Băng 

dính 

Urgo 

5*5cm

Hộp 1 

cuộn
Urgo Thái lan Cuộn          38.500         1.200      46.200.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

28 83
N03.07.06

0

Túi, lọ, 

cát-sét 

(cassette) 

đựng 

hoặc đo 

lượng 

chất thải 

tiết, dịch 

xả các 

loại, các 

cỡ

Túi đựng 

nước tiểu
Túi 1 cái An Phú Việt nam Cái            4.500            400        1.800.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

29 88
N04.01.03

0

Ống nội 

khí quản 

sử dụng 

một lần 

các loại, 

các cỡ 

(bao gồm 

ống nội 

khí quản 

canlene)

Ống đặt 

nội khí 

quản các 

số

Túi 1 cái 

/ hộp 10 

cái

CEO Malaysia Cái          19.000            100        1.900.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

30 117
N05.01.01

0

Kim khâu 

các loại, 

các cỡ

Kim khâu 

da phẫu 

thuật các 

số

Túi 10 

Cái
Greetmed

Trung 

Quốc
Cái            1.980            120           237.600 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

31 117
N05.01.01

0

Kim khâu 

các loại, 

các cỡ

Kim khâu 

cơ phẫu 

thuật các 

số

Túi 12 

Cái
Greetmed

Trung 

Quốc
Cái            1.980            100           198.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

32 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sond dạ 

dầy số 18
Túi 1 Cái An Phú Việt Nam Cái          13.500            100        1.350.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

33 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sond dạ 

dầy số 16
Túi 1 Cái An Phú Việt Nam Cái          13.500            150        2.025.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

34 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sond dạ 

dầy số 20
Túi 1 Cái An Phú Việt Nam Cái          13.500              50           675.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

35 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Dây 

Silicon 

sol màng 

phổi

Túi 1 Cái
 Phú 

Thuận
Việt Nam Cái          13.500              80        1.080.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

36 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sonde 

foley 2 

nhánh số  

18

Túi 1 cái 

/ hộp 10 

cái 

Greetmed
Trung 

Quốc
Cái          13.500              80        1.080.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

37 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sonde 

foley 2 

nhánh số  

20

Túi 1 cái 

/ hộp 10 

cái 

Greetmed
Trung 

Quốc
Cái          13.500              30           405.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

38 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sonde 

foley 2 

nhánh số  

12

Túi 1 cái  

/hộp 10 

cái 

Greetmed
Trung 

Quốc
Cái          13.500              30           405.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

39 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sonde 

foley 2 

nhánh số  

16

Túi 1 cái 

/ hộp 10 

cái 

Greetmed
Trung 

Quốc
Cái          13.500            210        2.835.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

40 92
N04.01.08

0

Ống 

(sonde) 

thở ô-xy 

02 gọng 

các loại, 

các cỡ

Dây thở 

Oxy trẻ 

em

Túi 1 Cái
BMS 

Medical
Malaysia Cái            7.500            200        1.500.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

41 92
N04.01.08

0

Ống 

(sonde) 

thở ô-xy 

02 gọng 

các loại, 

các cỡ

Dây thở 

Oxy 

người lớn

Túi 1 Cái
BMS 

Medical
Malaysia Cái            9.800            300        2.940.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

42 47
N03.02.07

0

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

số 24G

Hộp 100 

Cái
Lamed Ấn Độ Cái            5.400         1.000        5.400.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

43 47
N03.02.07

0

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

số 18G

Hộp 100 

Cái
Lamed Ấn Độ Cái            5.400            500        2.700.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

44 93
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sond 

Nelaton 

các số

Túi 1 cái 

/ hộp 10 

cái 

Greetmed
Trung 

Quốc
Cái            2.900            200           580.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

45 50
N03.03.01

0

Kim 

chọc, kim 

chọc dò 

các loại, 

các cỡ

Kim chọc 

dò tủy 

sống

Túi 1 cái 

/  hộp 25 

cái

Top

 Nhật 

Bản/ 

Malaysia

Cái          29.000            600      17.400.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

46 66
N03.04.01

0

Kim 

châm cứu 

các loại, 

các cỡ

Kim 

châm cứu

Vỉ 10 cái 

/ 10 vỉ 1 

hộp

Hải Nam
Trung 

Quốc
Cái               570       15.000        8.550.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

47 69
N03.05.03

0

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

máu, 

truyền 

chế phẩm 

máu các 

loại, các 

cỡ

Dây 

truyền 

máu

Túi 1 Bộ Terumo
Nhật Bản 

/ Malaysia
Bộ          27.500              30           825.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

48 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Polyglacti

n 910 số 2

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          78.800            300      23.640.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

49 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Polyglacti

n 910 Số( 

3/0)

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          64.000            160      10.240.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

50 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Polyglacti

n 910 Số( 

4/0)

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          64.000              84        5.376.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

51 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Polyglacti

n 910 số 0

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          74.000              24        1.776.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

52 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Polyglacti

n 910 số 1

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          74.000            120        8.880.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

53 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Vicryl số 

2 

(W9121)

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Johnson 

& 

Johnson 

Đức/ Bỉ sợi        101.000            600      60.600.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

54 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Vicryl số 

1 

(W9431)

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Johnson 

& 

Johnson 

Đức/ Bỉ sợi          96.000            120      11.520.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

55 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Catgut 2/0

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          29.600            420      12.432.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

56 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Catgut 3/0

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          29.600            120        3.552.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

57 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Catgut 4/0

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          29.600              36        1.065.600 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

58 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Nylonmon

ofi (3/0)

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          24.600            840      20.664.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

59 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Nylonmon

ofi (số 

2/0)

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          24.600            168        4.132.800 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

60 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Nylonmon

ofi 5/0

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi          36.500            120        4.380.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

61 120
N05.02.03

0

Chỉ khâu 

không 

tiêu các 

loại, các 

cỡ

Chỉ Lin
Hộp 1 

cuộn 
DMC Pháp Cuộn        182.000                2           364.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

62 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp chữ 

L 8 lỗ
Túi 1 cái JinLu

Trung 

Quốc
Cái        495.000                3        1.485.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

63 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp tăng 

bản áp lỗ 

nhỏ oval 

cánh tay 

6 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        495.000              18        8.910.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

64 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp lòng 

máng 1/3 

lỗ tròn 

cẳng tay 

6 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        475.000              10        4.750.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

65 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp tăng 

áp bản 

rộng lỗ 

oval 

xương 

đùi 10 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        690.000                4        2.760.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

66 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp tăng 

áp bản 

rộng lỗ 

oval 

xương 

đùi 8 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        670.000                6        4.020.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

67 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp tăng 

áp bản 

rộng oval 

xương 

đùi 12 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        690.000                3        2.070.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

68 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp tăng 

áp bản 

nhỏ lỗ 

oval cánh 

tay 10 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        495.000                2           990.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

69 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp lòng 

máng 1/3 

lỗ tròn 

cẳng tay 

8 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        495.000                2           990.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

70 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp đầu 

rắn 

xương 

đùi 6 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái     1.580.000                2        3.160.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

71 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp đầu 

dưới 

xương 

quay lối 

vào phía 

trước 

kiểu II 4 

lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        670.000                6        4.020.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

72 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp mắt 

xích dẹt 

tái thiết 

xương 

đòn 1/3 

giữa loại 

thẳng 6 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        670.000                4        2.680.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

73 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp 

xương 

đòn chữ 

S Phải

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        710.000                3        2.130.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

74 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp tăng 

áp bản 

hẹp lỗ 

oval cẳng 

chân 8 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        595.000              10        5.950.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

75 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp tăng 

áp bản 

hẹp lỗ 

oval cẳng 

chân 10 lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        595.000                4        2.380.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

76 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

Minisize 

chỉnh 

hình 

ngón bàn 

2.0*10

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        100.000              20        2.000.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

77 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

Minisize 

chỉnh 

hình 

ngón bàn

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
cái        100.000              20        2.000.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

78 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít xốp 

bán ren 

loai HB 

3.5*30mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          67.000              20        1.340.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

79 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít xốp 

bán ren 

loại HB 

3.5*28

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          67.000              30        2.010.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

80 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít xốp 

ren bán 

phần loại 

HB 

4.5*40

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          67.000              20        1.340.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

81 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít xốp 

6.5*80
túi 1 cái JinLu

Trung 

Quốc
cái          95.000              10           950.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

82 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

xốp 

6,5*60

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
cái          76.000              10           760.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

83 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít cứng 

loại HA 

3.5*24mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              10           590.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

84 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng loại 

HA 4.5 x 

40mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              20        1.180.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

85 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng loại 

HA 4.5 x 

26mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              60        3.540.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

86 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng loại 

HA 

3.5*20

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              60        3.540.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

87 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít cứng 

loại HA 

3.5x22m

m

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              60        3.540.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

88 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

minisize 

chỉnh 

hình 

ngón bàn

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        100.000              10        1.000.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

89 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít cứng 

loại HA 

3.5x26m

m

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              10           590.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

90 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng HA 

3.5x22m

m

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              10           590.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

91 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng lọa 

HA4.5*28

mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              30        1.770.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

92 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng loại 

HA 

4.5*30mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000              60        3.540.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

93 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng loại 

HA 

3.5*18mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000            200      11.800.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

94 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng loại 

HA 

4.5*36mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000            100        5.900.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

95 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Vít 

xương 

cứng loại 

HA 

4.5*34mm

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái          59.000            140        8.260.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

96 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Đinh 

Kisne 2.0

Túi 10 

Cái
GPC Ấn độ Cái          38.000              20           760.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

97 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Đinh 

Kisner 

1.2*250m

m;1.5*30

0mm

Túi 1 cái GPC Ấn độ Cái          39.000              60        2.340.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

98 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp 

minisize 

chỉnh 

hình thân 

xương 

bàn tay 

thẳng 4 lỗ

Túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        475.000                4        1.900.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

99 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp 

minisize 

chỉnh 

hình 

xương 

ngón tay 

thẳng 05 

lỗ

Túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        475.000                4        1.900.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

100 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp đầu 

trên 

xương 

cánh tay 

5 lỗ

Túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái     1.330.000                3        3.990.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

101 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp lòng 

máng 1/3 

lỗ tròn 

cẳng tay 

4 lỗ

Túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái        475.000              10        4.750.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

102 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp ốp 

đầu dưới 

xương 

chày 7 lỗ

Túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
Cái     1.330.000                2        2.660.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

103 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp chữ 

L Phải 6 

lỗ

túi 1 cái JinLu
Trung 

Quốc
cái        440.000                2           880.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

104 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Nẹp chữ 

L trái 6 lỗ
túi 1 cái JinLu

Trung 

Quốc
Cái        440.000                2           880.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

106 261
N07.04.04

0

Dụng cụ, 

máy khâu 

cắt nối tự 

động sử 

dụng 

trong kỹ 

thuật 

Longo 

các loại, 

các cỡ 

(bao gồm 

cả vòng, 

băng 

ghim 

khâu kèm 

theo)

Súng cắt 

trĩ sử 

dụng một 

lần

Hộp 1 cái Haiers 
Trung 

Quốc
Cái     3.980.000                6      23.880.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

105
Chỉ thép 

liền kim
Túi 4 cái Demetech Mỹ Cái        140.000              10        1.400.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

107

Mũi 

khoan các 

số

Túi 1 Cái JinLu
Trung 

Quốc
cái        155.000              20        3.100.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

108

Dung 

dịch rửa 

máy đậm 

đặc 

Hemaclai

Hộp 1 Lọ SFRI Pháp Hộp     1.900.000                8      15.200.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

109

Bilirubin 

Direct-

DC HIT 

4x50/2x2

0ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     1.815.000                4        7.260.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

110

Bilirubin 

Total-DC 

HIT 

4x50/2x2

0ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     1.815.000                4        7.260.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

111
Cholester

ol
4x100ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     2.450.000                5      12.250.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

112
Creatinine 

 Jaffe 

4x100/1x

80ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     1.570.000              10      15.700.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

113

Dung 

dịch 

Diluclair 

A

Hộp 1 Lọ SFRI Pháp Hộp        745.000              50      37.250.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

114

Test thử 

nước tiểu 

10 thông 

số

Hộp 100 

test

SIEMEN

S

Anh/ Ba 

lan
Hộp        840.000            120    100.800.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

115

Test thử 

tiểu 

đường 

nhanh

Hộp 50 

test
Onetouch USA Cái          11.800            800        9.440.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

116
Test 

HBsAg

Túi 1 cái 

/ hộp 100 

cái

Alere Nhật Cái          31.000         1.800      55.800.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

117
Triglyceri

d 
4x100ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     4.450.000                5      22.250.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

118 Tes HCV

Túi 1 cái 

/ hộp 100 

cái

Alere Nhật Cái          31.200         1.600      49.920.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

119
Bộ định 

nhóm máu
Bộ 3 lọ Diagast Pháp Bộ        535.000                4        2.140.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

120
Máu 

chuẩn
Hộp 1 lọ SFRI Pháp Hộp     2.580.000  02        5.160.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

121 CRP Hộp 3 lọ

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp        880.000                2        1.760.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

122
Đầu côn 

vàng

Túi 1000 

cái
Eppendorf Ý Cái                 95         2.000           190.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

123
Đầu côn 

xanh

Túi 500 

cái
Eppendorf Ý Cái                 95         2.000           190.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

124

Giấy in 

nhiệt máy 

sinh hóa

Túi 20 

cuộn
Hải Anh Việt Nam Cuộn          24.000              40           960.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

125
GOT(AS

AT) 

4x100/4x

20ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     2.060.000                9      18.540.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

126
GPT(AL

AT) 

4x100/4x

20ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     2.060.000                9      18.540.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

127
Lysoglobi

n
Chai 1 lít SFRI Pháp Chai     1.870.000                4        7.480.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

128

Ống 

nghiệm 

trắng sinh 

hóa

Hộp 500 

ống
hãm Việt Nam Cái               780         3.000        2.340.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

129

Ống 

nghiệm 

Natricitrat

Hộp 100 

ống

Hồng 

Thiện Mỹ
Việt Nam Cái            1.180         1.000        1.180.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

130
Pack điện 

giải đồ

Hộp 1 

Pack
Diamond Mỹ Bộ     9.800.000              10      98.000.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

131

Angent 

de Lyse 

0.5lít

Hộp 1 

chai 

500ml

SFRI Pháp Hộp     1.780.000              30      53.400.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

132

Dung 

dịch 

Diluton 

20 Lit

Hộp 1 

thùng 20 

lít

SFRI Pháp Thùng     1.780.000              40      71.200.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

133

Glucose 

GOD/PA

P

4x100ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     1.030.000              10      10.300.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

134

Ống 

nghiệm 

EDTA

Hộp 100 

cái

Hồng 

Thiện Mỹ
Việt Nam Ống            1.180       14.000      16.520.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

135 Tes HIV
Hộp 100 

test
Determine Nhật Test          32.000         1.600      51.200.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

136

Ồng 

nghiệm 

Heparin

Hộp 100 

ống

Hồng 

Thiện Mỹ
Việt Nam Ống            1.180       12.000      14.160.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

137
Albumin-

BCG
 4x100ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp        950.000                3        2.850.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

138
Huyết 

thanh mẫu
Hộp 3 Lọ Tulip Ấn Độ Bộ        535.000              10        5.350.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

139 Cuves Vỉ 10 ống Mindray
Trung 

Quốc
Vỉ          13.800         2.000      27.600.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

140
Giấy in 

nước tiểu

Túi 20 

cuộn
OJI

Nhật/ 

Việt Nam
Cuộn          17.600              60        1.056.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

141

Giấy in 

siêu âm 

sony

Túi 1 

cuộn
Sony Nhật Cuộn        148.000              20        2.960.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

142 Uric Acid 
4x100/4x

20ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     3.500.000                2        7.000.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

143 Amylase 
4x50/2x2

0ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     6.400.000                6      38.400.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

144 Calcium 4x50ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     3.100.000                1        3.100.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

145 Urea-UV 
4x100/4x

20ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp     2.820.000                5      14.100.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

146
Protein 

Total
 4x100ml

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Hộp        950.000                5        4.750.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

147

Băng 

mực in 

máy 

huyết học 

EPSON 

LQ-310

Hộp 1 

băng
EPSON Nhật Cái        148.000              15        2.220.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

148

Bộ 

nhuộm 

Gram

Bộ gồm 3 

chai 

500ml

Hồng 

Thiện Mỹ
Việt Nam Bộ        490.000                1           490.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

149

Test thử  

ma túy 4 

chân

Hộp 20 

test
ABON

Mỹ/ 

Trung 

Quốc

Cái          54.000                9           486.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

150

Chuẩn 

máy 

Dilucal 

Hộp 1 Lọ

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Lọ        735.000                9        6.615.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

151

DunaCal 

N 5ml 

(QC máy 

sinh hóa 

tự động)

Hộp 1 lọ

Dutch 

Diagnosti

cs

Đức Lọ        840.000                9        7.560.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

152 Kim chích
Hộp 100 

cái
Energy

Trung 

Quốc
Hộp          42.000                5           210.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

153

Ống 

nghiệm 

nước tiểu 

Hộp 100 

cái

Hồng 

Thiện Mỹ
Việt Nam Cái            1.570         2.000        3.140.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

154

Extran 

(Dung 

dịch rửa 

máy sinh 

hóa tự 

động)

Hộp 1 can Merck Đức Hộp     1.440.000                2        2.880.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

155
PT-

Fibinogen
Hộp 4 lọ LABiTec Áo/ Đức Hộp     3.950.000                3      11.850.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

156 APTT-SP Hộp 5 lọ LABiTec Áo/ Đức Hộp     3.800.000                3      11.400.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

157

Cồn sát 

trùng 90 

độ

Can 20 lít
Cty CP 

Hóa dược 
Việt Nam Lít          26.000            300        7.800.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

158
Nhiệt kế 

Aurola

Hộp 1 

cái/  hộp 

12 cái

ZHMIF 
Trung 

Quốc
Cái          11.800            180        2.124.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

159 Dây Garo
Túi 10 

Cái

Quang 

Mậu
Việt Nam Cái            2.200              60           132.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

160
Gel siêu 

âm
Can 5 lít

Megasoni

c
Việt Nam Lít          24.000              40           960.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

161
Cloramin 

B

Thùng 

nhựa 35kg
Schulke CH Séc Kg        173.500            630    109.305.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

162
Hexanios5

%
Can 5 lít Anios Pháp Lít        465.000              50      23.250.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

163
Sterasnios 

 2%
Can 5 lít Anios Pháp Lít        124.000            100      12.400.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

164
Hiện hãm 

hình

Bộ gồm( 

01 hiện 

hình + 01 

bộ hãm 

hình )

Agfa Bỉ Bộ        840.000              18      15.120.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

165
Phim XQ 

24*30

Hộp 100 

tờ
Agfa Bỉ Hộp     1.080.000              30      32.400.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

166
Phim XQ 

30*40

Hộp 100 

tờ
Agfa Bỉ Hộp     1.670.000              50      83.500.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

167
Giấy điện 

tim

Hộp 1 

Cuộn
FuKuDa

Nhật/ 

Việt Nam
Cuộn          36.000              60        2.160.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

168
Kim 

Quang
Túi 1 Cái

 Kim 

Minh

Trung 

Quốc
Cái          39.500            100        3.950.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

169
Túi đựng 

máu

Túi 1 

Cái/ hộp 

10 Cái

Terumo Nhật Bản Túi          45.000              30        1.350.000 
Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

170
Băng chỉ 

thị tủ sấy

Hộp 1 

Cuộn
3M 

Mỹ/ 

Canada 
Cuộn        196.000                3           588.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

171

Băng chỉ 

thị hấp 

ướt

Hộp 1 

cuộn
3M 

Mỹ/ 

Canada 
Cuộn        128.000                2           256.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

172

Dung 

Dịch rửa 

tay nhanh 

Chai 

1000 ml
Sakura Việt Nam Chai          88.500            100        8.850.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

173

Dung 

dịch xà 

phòng 

rửa tay

Chai 

1000 ml
Sakura Việt Nam Chai          88.500              40        3.540.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

174 Mũ giấy
Gói 100 

cái
An Lành Việt Nam Cái            1.190       71.800      85.442.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

175
Khẩu 

trang giấy

Hộp 50 

cái

Face 

Mask
Việt Nam Hộp          37.000            240        8.880.000 

Công ty 

Thái Phú

BVĐK 

Bát Xát
Lào Cai

3100/QĐ-

UBND
16/07/2018

1 69
N03.05.03

0

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

máu, 

truyền 

chế phẩm 

máu các 

loại, các 

cỡ

Dây 

truyền 

máu 

Terumo 

20giọt/ml 

18G*1

100 

Cái/Hộp
Teruno Nhật Bộ          16.800         1.000      16.800.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

2 47
N03.02.07

0

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

B.Braun 

24G

100 

Cái/Hộp
B.Braun Đức Cái          19.500         6.000    117.000.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

3 47
N03.02.07

0

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

các số

100 

Cái/Hộp
Hasoria Ấn Độ Cái            5.480            380        2.082.400 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

4 72
N03.05.06

0

Khóa đi 

kèm dây 

dẫn, đi 

kèm hoặc 

không đi 

kèm dây 

truyền 

được 

dùng 

trong 

truyền 

dịch, 

truyền 

máu, 

truyền 

khí các 

loại, các 

cỡ

Trạc 3 

truyền 

dịch

50 

Cái/Hộp
Kyoling

Trung 

Quốc
Cái            9.000         4.000      36.000.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

5 42
N03.02.02

0

Kim cánh 

bướm các 

loại, các 

cỡ

Kim cánh 

bướm 

25G

50 

Cái/Hộp

Công ty 

MPV/Viêt 

 Nam

Viêt Nam Cái            1.398       60.000      83.880.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

6 71
N03.05.05

0

Dây 

truyền 

dịch dùng 

cho máy 

truyền tự 

động các 

loại, các 

cỡ

Dây nối 

bơm tiêm 

điện 25cm

1 Cái/Túi Teruno Nhật Cái          15.450         4.000      61.800.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

7 71
N03.05.05

0

Dây 

truyền 

dịch dùng 

cho máy 

truyền tự 

động các 

loại, các 

cỡ

Dây bơm 

tiêm điện 

70cm/ 

0,6ml

1 Cái/Túi Teruno Nhật Cái          16.400            600        9.840.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

8 50
N03.03.01

0

Kim 

chọc, kim 

chọc dò 

các loại, 

các cỡ

Kim chọc 

dò tủy 

sống 25G

100 

cái/Hộp
B.Braun Đức Cái          29.480         4.000    117.920.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

9 67
N03.05.01

0

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

dịch

100 

Cái/Hộp

Công ty 

MPV/Viêt 

 Nam

Viêt Nam Bộ            6.800       24.000    163.200.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

10 69
N03.05.03

0

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

máu, 

truyền 

chế phẩm 

máu các 

loại, các 

cỡ

Dây bơm 

tiêm điện 

140cm

1 Cái/Túi Teruno Nhật Cái          29.500            200        5.900.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

11 34
N03.01.02

0

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

50ml

25 

Cái/Hộp

Công ty 

MPV/Viêt 

 Nam

Viêt Nam Cái            5.980         8.000      47.840.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

12 34
N03.01.02

0

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

20ml

50 

Cái/Hộp

Công ty 

MPV/Viêt 

 Nam

Viêt Nam Cái            2.400       30.000      72.000.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

13 34
N03.01.02

0

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa10ml

100 

cái/hộp

Công ty 

MPV/Viêt 

 Nam

Việt Nam Cái            1.145       35.000      40.075.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

14 34
N03.01.02

0

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa5ml

100 

cái/hộp

Công ty 

MPV/Viêt 

 Nam

Việt Nam Cái               750       60.000      45.000.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

15 34
N03.01.02

0

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 1ml

100 

cái/hộp

Công ty 

MPV/Viêt 

 Nam

Việt Nam Cái               745         2.400        1.788.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

16 34
N03.01.02

0

Bơm tiêm 

(syringe) 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 3ml

100 

cái/hộp

Công ty 

MPV/Viêt 

 Nam

Việt Nam Cái               745         8.000        5.960.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

17 280
N07.06.04

0

Đinh, 

nẹp, 

ghim, 

kim, 

khóa, ốc, 

vít, lồng 

dùng 

trong 

phẫu 

thuật các 

loại, các 

cỡ

Đinh kít 

le số 2
10 cái/túi GPC Ấn Độ Cái          37.000              12           444.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

18 317
N08.00.31

0

Mặt nạ 

(mask) 

các loại, 

các cỡ

Mask 

Thở oxy
1 cái/túi Kyoling

Trung 

Quốc
Cái          25.250            400      10.100.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

19 103
N04.03.03

0

Bộ dây 

thở ô-xy 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Dây thở 

Oxy 2 

nhánh

1 cái/túi Omiga Việt Nam Cái          13.800            120        1.656.000 

Liên 

danh nhà 

thầu 

Công ty 

TNHH 

Vật tư và 

Thiết bị 

Vũ Long 

& Công 

ty Cổ 

phần 

Biotech 

Việt Nam

Bệnh 

viện Sản 

Nhi Lào 

Cai

Lào Cai
133/QĐ-

BVSN
31/07/2017

2 39
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 5ml

Hộp 100 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái               920            300           276.000 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

3 39
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

10ml

Hộp 100 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái            1.500            500           750.000 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018

4 39
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

20ml

Hộp 50 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái            3.140         3.140        9.859.600 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018

5 46
N03.02.06

0

Kim lấy 

máu, lấy 

thuốc các 

loại, các 

cỡ

Kim tiêm 

số 18G 

Hộp 

100cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái               352         1.000           352.000 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018

6 73
N03.06.01

0

Găng tay 

cao su 

các loại, 

các cỡ

Găng tay 

sạch

Hộp 50 

đôi/500 

đôi thùng

Selangor Malaysia Đôi            1.980         1.000        1.980.000 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018

7 67
N03.05.01

0

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

dịch 

Hanaco

Hộp 340 

cái

Tianjin 

Hanaco 

medical 

co.,LTD

Trung 

Quốc
Bộ            7.600         1.000        7.600.000 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

8 11
N02.01.04

0

Băng 

cuộn, 

băng cá 

nhân các 

loại, các 

cỡ

Băng 

cuộn 

5*10 cm

Túi 20 

cuộn
đại Hoàn Việt nam Cuộn            1.600         1.000        1.600.000 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018

9 16
N02.02.02

0

Băng 

dính các 

loại, các 

cỡ

Băng 

dính 

Urgo 

5*5cm

Hộp 1 

cuộn
Urgo Thái lan Cuộn          35.800              50        1.790.000 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018

10 121
N05.02.04

0

Chỉ khâu 

liền kim 

các loại, 

các cỡ

Chỉ 

Catgut 

Cromic  

Số( 2/0)

Vỉ 1 sợi 

/hộp 12 

sợi

Demetech Mỹ sợi        384.000                2           768.000 

Công ty 

Dược 

phẩm Đa 

Phúc

Bệnh xá 

QDY345
Lào Cai

02/QĐ-

ĐKTQP3

45

18/01/2018

1
N03.01.06

0

Bơm tiêm 

insulin 

các loại, 

các cỡ

Bơm tiêm 

Insulin 

1ml

Hộp 

100Cái
B/Braw Đức Cái            4.400         3.000      13.200.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

2
N03.01.06

0

Bơm tiêm 

insulin 

các loại, 

các cỡ

Bơm tiêm 

Insulin 

0,5ml

Hộp 

100Cái
B/Braw Đức Cái            5.400         2.000      10.800.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

3
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 1ml

Hộp 100 

cái

Vinhanco

ok
Việt Nam Cái               710            200           142.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

4
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 5ml

Hộp 100 

cái

Vinhanco

ok
Việt Nam Cái               750       20.000      15.000.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

5
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

10ml

Hộp 100 

cái

Vinhanco

ok
Việt Nam Cái            1.110       15.000      16.650.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

6
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

nhựa 

20ml

Hộp 50 

cái

Vinhanco

ok
Việt Nam Cái            2.400       25.000      60.000.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

7
N03.01.07

0

Bơm tiêm 

liền kim 

dùng một 

lần các 

loại, các 

cỡ

Bơm tiêm 

50ml

Hộp 25 

cái

Vinhanco

ok
Việt Nam Cái            5.900            300        1.770.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

8
N03.02.02

0

Kim cánh 

bướm các 

loại, các 

cỡ

Kim cánh 

bướm 

23G, 25G 

Hộp 200 

cái

Vinahank

ook
Việt Nam Cái            1.910         5.000        9.550.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

9
N03.02.07

0

Kim luồn 

mạch 

máu các 

loại, các 

cỡ

Kim luồn 

tĩnh mạch 

các số

50 cái/hộp Terumo
Nhật-

Phipine
Cái          14.150         5.000      70.750.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

10
N03.05.01

0

Dây dẫn, 

dây 

truyền 

dịch các 

loại, các 

cỡ (bao 

gồm cả 

chạc nối, 

bộ phân 

phối, 

cổng 

chia, ống 

nối đi 

kèm)

Dây 

truyền 

dịch có 

kim cánh 

bướm

500 

bộ/kiện
Kawa

Trung 

Quốc
Bộ            7.100       16.000    113.600.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

11
N03.05.04

0

Dây nối 

đi kèm 

dây 

truyền 

các loại, 

các cỡ

Ba chạc 

truyền 

dịch

500 

cái/thùng
Harsoria Ân Độ Cái            9.800            300        2.940.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

12
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sonde 

foley 2 

nhánh 

các số

Hộp 10 

cái
Idealcare Malaysia Cái          19.600            100        1.960.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

13
N04.01.09

0

Thông 

(sonde) 

các loại, 

các cỡ

Sonde 

nenaton

01 cái / 

Túi
Mega

Trung 

Quốc
Cái            4.450            100           445.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018



STT

STT theo 

DM của 

BYT

Mã số 

theo DM 

của BYT

Tên 

VTYT

Tên 

thương 

mại

Qui cách
Hãng 

sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tỉnh

 Đơn giá đã 

báo gồm 

thuế 

 Số lượng  Thành tiền 

Nhà thầu 

trúng 

thầu

Tên cơ 

sở KCB
Tỉnh/TP

Số QĐ 

công bố

Ngày công 

bố kết quả 

trúng thầu

14
N04.02.05

0

Ống hút 

thai các 

loại, các 

cỡ

Ống hút 

thai các số
50 cái/ túi

Nam 

Phụng
Việt Nam Cái            7.900            300        2.370.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

15
N04.02.06

0

Ống, dây 

hút đờm, 

dịch, khí, 

mỡ các 

loại, các 

cỡ

Dây hút 

nhớt các 

số

1 cái / Túi
Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái            6.400            500        3.200.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

16
N04.01.03

0

Ống nội 

khí quản 

sử dụng 

một lần 

các loại, 

các cỡ 

(bao gồm 

ống nội 

khí quản 

canlene)

Ống đặt 

nội khí 

quản các 

cỡ

Hộp 10 

cái

Trung 

Quốc
Yingmed Bộ          16.500              50           825.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018

17
N04.01.08

0

Ống 

(sonde) 

thở ô-xy 

02 gọng 

các loại, 

các cỡ

Dây thỏ 

Oxy 2 

nhánh

10 cái / 

Túi

Hoàng 

Sơn
Việt Nam Cái          14.200            500        7.100.000 

CT 

TNHH 

TMDV 

Việt Hưng

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

thành phố 

Lào cai

Lào Cai
296A/QĐ.

BVTP
18/18/2018


